
THỨ BUỔI TIẾT LỚP 1/1 LỚP 1/2 LỚP 1/3 LỚP 1/4+2/3 LỚP 2/1 LỚP 2/2 LỚP 3/1 LỚP 3/2 LỚP 4/1 LỚP 4/2 LỚP 5
32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết 32 tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Anh

3 Mĩ thuật Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh

4 Âm nhạc Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Toán GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học Toán

5 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC Khoa học Toán Tiếng Việt

6 Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt TNXH TNXH Tiếng Việt Tiếng Anh GDTC TVTC TVTC Tiếng Việt

7 Tiếng Anh TNXH TCTV Đạo đức Đọc sách Toán Đọc sách TVTC Tin học GDTC Âm nhạc

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh Toán Tin học

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Đạo đức TNXH GDTC Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt LS-ĐL

4 Tiếng Việt TVTC Toán GDTC Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Công nghệ Mĩ thuật Toán

5 Đạo đức Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Anh TVTC Tin học Đạo đức Toán GDTC Khoa học

6 TNXH Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Đạo đức Tiếng Việt Khoa học Toán TC Tiếng Anh

7 TNXH Toán TC Đạo đức Toán Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Tiếng Việt LS-ĐL Âm nhạc Tiếng Anh

1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC Toán Tiếng Anh Tin học Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Tiếng Việt GDTC

3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán TVTC Tiếng Anh Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC

4 TVTC Tiếng Anh Tin học Toán TVTC Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học Công nghệ

5 Toán TC Toán Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Toán TC Mĩ thuật LS-ĐL Toán

6 Đọc sách GDTC Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Đọc sách Toán LS-ĐL Mĩ thuật

7 HĐTN HĐTN HĐTN Tiếng Anh HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Toán LS-ĐL Tiếng Anh Đạo đức

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Anh Khoa học

3 Toán TC Tiếng Việt TNXH TVTC GDTC Toán Công nghệ Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 TVTC TNXH Toán TC Toán TC Mĩ thuật Đọc sách Toán Tiếng Anh GDTC Toán Tiếng Việt

5 Tin học Tiếng Việt TVTC Tiếng Việt TNXH TVTC Âm nhạc Công nghệ Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

6 GDTC Tiếng TC Đọc sách Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc TVTC TVTC Toán TC Tiếng Anh LS-ĐL

7 GDTC Đọc sách Tiếng Anh HĐTN Tiếng Việt Toán TC Toán TC Âm nhạc Âm nhạc Đạo đức Toán TC

1 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Toán Toán Tiếng Anh Toán Công nghệ Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán TC Tiếng Anh GDTC Toán Toán 

3 TVTC Tiếng Việt Tiếng Anh TVTC Toán TC Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TCTV

4 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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* Lưu ý: Từ thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng 4 tiết. Buổi chiều 3 tiết từ thứ 2 đến thứ 5.

1. A Lăng Kiệt: dạy môn GDTC các điểm trường 22 tiết

9.1. Tổ La Êê: Hiên, Hồng, Phi, Hóa

9.2. Tổ Chơ Chun: Biện, Kiệt, Ves, Nhơ

10. Phân công tiết dạy của BGH

10.1. Lê Cảnh Phương Hạnh, dạy tiết Đạo đức lớp 1/2, 2/1 tại điểm chính

10.2. Bờ Nướch Bích, dạy tiết GDTC lớp 2/1, Tiếng Việt 3/1 tại điểm chính

10.3. Riah Pông, dạy tiết GDTC lớp 1/2, Toán tăng cường lớp 4/1 và lớp 5

(8.1). Đối với lớp 1, 2, 3 mỗi lớp có 1 tiết đọc sách; Các lớp 4, 5 tiết đọc sách lồng ghép trong tiết HĐTN (SHL).

(8.2). Tiết Giáo dục địa phương thực hiện trong các tiết dạy lồng ghép.
(8.3). Đối với lớp 1, 2, 3 dạy tiết ATGT dạy học trong HK I gồm 6 tiết (các tuần 3, 6, 9, 12, 15, 18) mỗi bài 2 tiết. HK II thực dạy 6 tiết (các tuần 19, 22, 25, 28, 31, 33. Tuần 

không dạy tiết ATGT thì GV linh hoạt đưa tiết phụ đạo vào dạy tùy theo tình hình của lớp (Toán hoặc TV). Đối với khối 4, 5 dạy ATGT lồng ghép trong tiết HĐTN (Chủ đề).
9. Phân công GVC vào tổ chuyên môn

2. Tơ Ngôl Nhơ: dạy môn Tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5 tại các điểm trường. Khối 1, 2 tuần 2 tiết. Tổng 32 tiết/tuần

3. Z Rum Biện: Dạy môn Mĩ thuật 1-5, Âm nhạc các lớp ở La Êê và Côn Zốt gồm 18 tiết/tuần
4. Trần Văn Hiên: Dạy Tin học 1, 2, 3, 4, 5 tại các điểm trường, dạy môn Đạo đức điểm chính (lớp 3, 4, 5) và Đọc sách 1/2 và 3/2 gồm có 16 tiết/tuần và phụ trách quản trị 

GD của trường.
5. Pơ Loong Phi: TPT Đội, dạy môn TNXH, Đạo đức tại điểm Pa Lan gồm có 3 tiết/tuần 

6. Lữ Thị Hồng: Dạy môn TNXH lớp 1-3,  LS-ĐL 4-5, Khoa học 4-5, Công nghệ 3, 4, 5 tại điểm Chính gồm có 17 tiết/tuần

7. Zơ Râm Ves: Dạy môn Đạo đức BLăng (lớp 3/2, 4/2) Côn Zốt (1+2/4); TNXH lớp 1-3 ; Khoa học, LS-ĐL 4, Công nghệ 3, 4, Âm nhạc 1/3 tại điểm Blăng gồm có 18 

tiết/tuần

8. Ghi chú
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